
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày         tháng 11 năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các khu vực 

phòng thủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Thông tư 68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 

04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công nhân 

nhập ngũ; Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 

30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 394/TTr-SYT ngày 

24/10/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng khám sức khỏe tại 05 khu vực phòng thủ của 

tỉnh Tuyên Quang để thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và nhiệm vụ tuyển sinh quân 

sự hàng năm trên địa bàn tỉnh.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng khám sức khỏe các khu vực có nhiệm vụ: 

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về triển khai 

khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức khỏe đối với từng công dân được gọi 

nhập ngũ. Chịu trách nhiệm về việc khám, phân loại và kết luận sức khỏe cho thí 

sinh (thanh niên ngoài Quân đội, quân nhân) dự tuyển tuyển sinh quân sự. 
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2. Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên trong Hội đồng sau khi thành lập. 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế); bàn giao toàn 

bộ hồ sơ sức khỏe cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua cơ quan y tế cùng 

cấp) và thông báo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho Ban Chỉ huy 

phòng thủ khu vực. Tổng hợp kết quả khám sức khỏe, bàn giao hồ sơ sức khỏe 

cho Ban tuyển sinh quân sự cấp xã đối với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội 

tại địa phương hoặc bàn giao cho đơn vị đề nghị khám sơ tuyển đối với thí sinh là 

quân nhân. 

4. Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xây dựng kế hoạch khám 

tuyển và tổ chức khám sức khỏe cho các công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ 

quân sự phù hợp với từng địa bàn và chỉ tiêu được giao; bảo đảm đủ thành phần, 

đầy đủ trang thiết bị theo quy định.  

5. Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe khu vực chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả khám. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;         ( báo cáo)   

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Các Ban Chỉ huy PTKV 1,2,3,4,5; 
- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, VHXH(Nga). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vương Ngọc Hà 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số I  - Yên Minh 

Đoàn khám 1 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Sấn Văn Cương Gíám đốc  BVĐKKV Đồng Văn Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Văn Đại Phó Giám đốc BVĐKKV Đồng Văn Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Hoàng Văn Hải Phó Chỉ huy trưởng Ban CHPT khu vực I Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Cao Hữu Bảy Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Thư ký Hội đồng 

5 Sùng Mí Tính Nhân viên quân y - Ban CHPT khu vực I Ủy viên 

6 Đàm Thị Mai Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

7 Lương Thị Ban Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

8 Tạ Thị Lệ Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

9 Đoàn Đại Công Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

10 Nguyễn Thành Chung Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

11 Hoàng Thị Diệu Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

12 Thào Mí Minh Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

13 Củng Phủ Long Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

14 Mai Thị Hải Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Quê   Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

16 Trần Thị Trang      Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

17 Hoàng Thị Với Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

18 Vàng Mí Lúa Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

19 Nông Thị Bích Liên Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

20 Hoàng Sĩ Chung Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

21 Phạm Quang Thành Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

22 Nông Thị Thu Phương Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

23 Lương Thanh Trà Bệnh viện ĐKKV Đồng Văn Ủy viên 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, gồm 3 xã: Lũng Cú; 

Đồng Văn, Sà Phìn. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số I  - Yên Minh 

Đoàn khám 2 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hoàng Hoa Màn Gíám đốc BVĐKKV Mèo Vạc Chủ tịch Hội đồng 

2 Nông Quang Tân Phó Giám đốc BVĐKKV Mèo Vạc Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Hoàng Văn Thành 
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban 

CHPT khu vực I 

Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Sùng Mí Ly Nhân viên quân y - Ban CHPT khu vực I Ủy viên 

5 Giàng Văn Long Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Thư ký Hội đồng 

6 Cẩu Thị Máy Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

7 Hoàng Thị Múi Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

8 Dương Trọng Bình Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

9 Sùng Mí Nô Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

10 Bùi Mạnh Hùng Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

11 Bàn Thị Sóng Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

12 Ma Mí Dương Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

13 Bùi Thanh Nam  Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

14 Mai Thị Gấm  Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

15 Hứa Văn Sáng Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

16 Dương Mạnh Quân Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

17 Lò Thanh Cường Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

18 Mà Thị Phương Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

19 Nguyễn Hồng Tư Bệnh viện đa khoa Phương Bắc Ủy viên 

20 Tải Nhật Lệ Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

21 Nguyễn Thành Lợi Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc, gồm 7 xã: Lũng Phìn, 

Sủng Máng, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Khâu Vai, Niêm Sơn, Tát Ngà. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số I  - Yên Minh 

Đoàn khám 3 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Ngọc Thức Gíám đốc BVĐKKV Yên Minh Chủ tịch Hội đồng 

2 Lâm Bạch Dương Phó Giám đốc BVĐKKV Yên Minh Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Văn Tủi Phó Chỉ huy trưởng Ban CHPT khu vực I Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Tẩn Xuân Hà Nhân viên quân y - Ban CHPT khu vực I Ủy viên 

5 Vũ Văn Chung Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

6 Ma Thị Khuyến Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

7 Đào Trung Kiên Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Thư ký Hội đồng 

8 Phạm Quang Hưng Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

9 Hoàng Thị Hương Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

10 Tải Nhật Lệ Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

11 Dương Doãn Đức Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

12 Vàng Thị Thu Thảo Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

13 Nguyễn Thanh Quang Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

14 Lê Quang Đoàn Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

15 Phạm Minh Tiến Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

16 Vũ Văn Thế Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

17 Lục Thu Thuỷ Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

18 Lương Hùng Cường Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

19 Nguyễn Thị Hương Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

20 Nguyễn Thành Luân Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

21 Hoàng Văn Thái Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

22 Nông Văn Tiến Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Thu Hiếu Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

24 Nguyễn Thị Thẩm Bệnh viện ĐKKV Yên Minh Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, gồm 8 xã: Phố Bảng, 

Thắng Mố, Bạch Đích, Yên Minh, Mậu Duệ, Du Già, Đường Thượng, Ngọc Long. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số I  - Yên Minh 

Đoàn khám 4 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Vũ Văn Giang Gíám đốc BVĐKKV Quản Bạ Chủ tịch Hội đồng 

2 Viên Đức Hải Phó Giám đốc BVĐKKV Quản Bạ Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Chù Phủng Kinh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHPT khu vực I Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Vùi Đức Dậu Nhân viên quân y - Ban CHPT khu vực I Ủy viên 

5 Lệnh Thị Lan Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Thư ký Hội đồng 

6 Nguyễn Đức Giang Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

7 Viên Thị Thanh Tú Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

8 Dương Văn Thành Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

9 Đào Thị Thêu Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Thắng Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

11 Đoàn Đại Công Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

12 Hoàng Thị Diệu Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

13 Hoàng Văn Đạt Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

14 Vi Văn Chung Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

15 Sùng Xuân Thành Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

16 Lệnh Thị Quy Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

17 Giàng Thị Ly Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, gồm 5 xã: Lùng Tám, 

Cán Tỷ, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Tùng Vài.  
 

 

 

 

  



7 

 

DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số II  - Vị Xuyên 

Đoàn khám 1 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Tạ Tiến Mạnh Giám đốc BVĐKKV Vị Xuyên Chủ tịch Hội đồng 

2 Chu Quốc Khánh Phó Giám đốc BVĐKKV Vị Xuyên Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Đăng Khoa Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu 

trưởng KVPT số II 

Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Phạm Huy Hoàng Trợ lý quân lực KVPT số II Ủy viên 

5 Hoàng Trung Đông Nhân viên quân y KVPT số II Ủy viên 

6 Đường Quang Cắm BVĐKKV Vị Xuyên Thư ký hội đồng 

7 Vũ Văn Thái BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

8 Đỗ Thị Huyền BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

9 Lê San BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Tình BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

11 Hoàng Đại Xuân BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

12 Nguyễn Văn Thao BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

13 Trần Xuân Luân BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

14 Hoàng Quỳnh Liên BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

15 Vũ Thị Quế BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

16 Nguyễn Tiến Tuân BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

17 Lục Thanh Tuyền BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

18 Phan Xuân Thủy BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

19 Đỗ Đình Ngư BVĐKKV Vị Xuyên Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Xuyên, gồm 7 xã: Thượng 

Sơn, Cao Bồ, Phú Linh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, Vị Xuyên, Việt Lâm. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số II  - Vị Xuyên 

Đoàn khám 2 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Đinh Văn Lưu Giám đốc TTYTKV Hà Giang Chủ tịch Hội đồng 

2 Âu Văn Duy Phó Giám đốc TTYTKV Hà Giang Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Lê Như Điện Phó Chỉ huy trưởng KVPT số II Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nông Anh Quân Trợ lý quân lực KVPT số II Ủy viên 

5 Lương Nam Sơn Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

6 Lê Nhật Thành Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Thư ký hội đồng 

7 Hoàng Thị Hương Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

8 Vũ Quang Huy Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

9 Vũ Duy Tùng Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Mạnh Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

11 Lê Thị Thành Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

12 Nông Thị Lý Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

13 Bùi Thị Tuyết Ninh Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

14 Nguyễn Thị Phượng Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

15 Nguyễn Văn Hà Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

16 Nguyễn Thị Dung  Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

17 Lê Thị Thơm Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

18 Phùng Minh Chung Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

19 Nguyễn Thị Thanh Xuân Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang Ủy viên 

20 Ngọc Xuân Chấn 
Trung tâm CS&PHCN người tâm 

thần 

Ủy viên 

21 Trần Văn Lợi 
Bệnh viện Mắt Hà Giang tỉnh Tuyên 

Quang 

Ủy viên 

22 Nông Đức Ninh 
Bệnh viện YDCT Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang 

Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Hương Liên 
Công ty TNHH MEDIC247 VIỆT 

NAM  
Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang, gồm 8 xã, phường: Minh 

Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Ngọc Đường, Lao Chải, Thanh Thủy, P. Hà Giang 1, 

P. Hà Giang 2. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số II  - Vị Xuyên 

Đoàn khám 3 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Ngọc Chung Giám đốc BVĐKKV Bắc Mê Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Giang Phó Giám đốc BVĐKKV Bắc Mê Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Vàng Mí Sò Phó Chỉ huy trưởng KVPT số II Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Đặng Hồng Thái Trợ lý quân lực KVPT số II Ủy viên 

5 Dương Trung Tượng Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Thư ký 

6 Nông Mạnh Hùng Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

7 Đỗ Thị Tuyết Nhung Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

8 Mã Thị Hòa Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

9 Lý Đức Hùng Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

10 Phạm Trung Kiên Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

11 Sằm Thị Thủy Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

12 Nông Văn Yêu Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

13 Nông Thị Hồng Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

14 Nông Văn Quan Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

15 Nông Thị Xuyên Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

16 Nguyễn Khánh Chương Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

17 Cù Thị Thắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

18 Đặng Thị Nải Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

19 Vi Văn Thanh Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

20 Nguyễn Thị Thu Hương Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

21 Hoàng Thị Thu Hạnh Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

22 Sắm Thị Khôi Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Chinh Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

24 Nguyễn Thị Huế Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

25 Đào Bích Thêm Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

26 Nguyễn Đức Tiến Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

27 Nguyễn Văn Luân Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

28 Vương Thu Diệp Bệnh viện ĐKKV Bắc Mê Ủy viên 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê, gồm 6 xã: Minh Sơn, Giáp Trung, 

Yên Cường, Đường Hồng, Bắc Mê, Minh Ngọc. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số III  - Bắc Quang 

Đoàn khám 1 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phạm Mạnh Công Giám đốc BVĐKKV Bắc Quang Chủ tịch Hội đồng 

2 
Mai Thị Dung 

Phó Giám đốc BVĐKKV Bắc 

Quang 

Phó chủ tịch Hội đồng 

3 
Sin Ngọc Hùng 

Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu 

trưởng KVPT số III 

Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Vũ Tuấn Anh Nhân viên quân y KVPT số III Ủy viên 

5 Đào Tiến Quân Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Thư ký 

6 Phạm Quốc Việt Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

7 Hoàng Thị Hồng Nhung Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

8 Lâm Thanh Tú Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

9 Hoàng Minh Tuấn Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

10 Mai Ngọc Khoan Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

11 Phan Thị Nga Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

12 Đoàn Văn Viện Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

13 Hoàng Thị Hường Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

14 Phùng Thế Tô Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

15 Bùi Văn Hoà Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

16 Tri Công Long Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Hồng Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

18 Bùi Văn Thùy Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

19 Nguyễn Minh Tuấn Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

20 Phạm Văn Sơn Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

21 Lương Anh Quỳnh Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

22 Giáp Mai Toản Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Trang Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

24 Nguyễn Quang Trọng Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

25 Hoàng Văn Khoa Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

26 Nguyễn Hữu Tài Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

27 Nguyễn Ngọc Quỳnh Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

28 Phạm Thị Dung Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

29 Nguyễn Thị Anh Phương Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 
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30 Ma Thị Hiền Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

31 Phạm Thị Oanh Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

32 Lê Thu Phương Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

33 Đồng Minh Thành Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

34 Lê Thị Thu Trang Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

35 Đào Ngọc Quảng Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

36 Hoàng Văn Trầm Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

37 Phạm Trung Thành Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

38 Trần Thị Bích Ngọc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

39 Lộc Ngọc Trưởng Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

40 Hà Thị Xuân Mai Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

41 Tô Thị Huyên Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

42 Hoàng Thị Thuận Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

43 Vũ Thị Diễm Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

44 Nguyễn Thị Thu Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

45 Giàng Thị Thanh Thuỷ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

46 Chúng Thị Chuyên Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

47 Hoàng Ngọc Thuật Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

48 Nguyễn Văn Huy Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

49 Hoàng Thuý Minh Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

50 Hoàng Thị Trang Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

51 Hoàng Hậu Giang Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

52 Phạm Thị Thành Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Ủy viên 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, gồm 8 xã: Tân 

Quang, Đồng Tâm, Liên Hiệp, Bằng Hành, Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy, 

Đồng Yên. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số III  - Bắc Quang 

Đoàn khám 2 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hoàng Hải Võ Giám đốc BVĐKKV Quang Bình Chủ tịch Hội đồng 

2 Hoàng Văn Thanh Phó Giám đốc BVĐKKV Quang Bình Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Lương Văn Nhã Phó Chỉ huy trưởng KVPT số III Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Triệu Văn Hùng Nhân viên quân y KVPT số III Ủy viên 

5 Hà Hữu Tình Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Thư ký 

6 Nguyễn Văn Huệ Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

7 Phạm Văn Quân Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thoa Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

9 Tạ Ngọc Cương Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

10 Hà Mỹ Hạnh Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

11 Hoàng Thu Đời Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

12 Nguyễn Văn Sáng Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

13 Hoàng Mạnh Huynh Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

14 Hoàng Văn Vĩnh Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

15 Đặng Thị Chiều Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

16 Hoàng Văn Bính Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

17 Mai Thị Năm Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

18 Tạ Thị Dung Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

19 Lý Thị Bích Việt Bệnh viện ĐKKV Quang Bình Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quang Bình, gồm 7 xã: Quang Bình, Tân 

Trịnh, Yên Thành, Bằng Lang, Xuân Giang, Tiên Yên, Tiên Nguyên. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số III  - Bắc Quang 

Đoàn khám 3 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Sin Văn Sơn Phó Giám đốc BVĐKKV Xín Mân Chủ tịch Hội đồng 

2 Thàng Văn Hùng Phó Giám đốc BVĐKKV Xín Mân Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thế Anh Phó Chỉ huy trưởng KVPT số III Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Lương Mạnh Cường Nhân viên quân y KVPT số III Ủy viên 

5 Trương Thanh Hải Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Thư ký 

6 Lùi Minh Quân Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

7 Trịnh Xuân Quân Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

8 Nguyễn Hồng Luân Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Dựng Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

10 Vàng Đức Kim Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

11 Long Tiến Lý Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

12 Hán Đức Dương Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

13 Nguyễn Trọng Lượng Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

14 Bùi Trung Tuyển Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

15 Trần Văn Thắng Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

16 Tô Thành Luân Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

17 Hoàng Thị Van Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

18 Nguyễn Thị Hằng Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

19 Vàng Thị Hơn Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

20 Vàng Sảo Chinh Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

21 Hoàng Thị Sơn Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

22 Thàng Xuân Trường Bệnh viện ĐKKV Xín Mân Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần, gồm 6 xã: Xín Mần, 

Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Trung Thịnh, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số III  - Bắc Quang 

Đoàn khám 4 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Sin Đức Văn Giám đốc BVĐKKV Hoàng Su Phì Chủ tịch Hội đồng 

2 Lèng Thị Hương Phó Giám đốc BVĐKKV Hoàng Su Phì Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Văn Thắng Phó Chỉ huy trưởng KVPT số III Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Triệu Tà Nái Nhân viên quân y KVPT số III Ủy viên 

5 Quốc Văn Hội Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Thư ký 

6 Mai Thế Duyệt  Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

7 Vương Thuỳ Linh Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

8 Phạm Xuân Hào Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

9 Nguyễn Văn Huy Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Nhung Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Niêm Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

12 Mai Trung Hiếu Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

13 Chu Thị Hồng Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

14 Ma Ngọc Tiến Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

15 Vương Văn Lợi  Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

16 Vương Văn Chiến Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

17 Vương Thị Huyền Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

18 Vương Tiến Dũng Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

19 Hoàng Thị Oanh Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

20 Hoàng Xuân Nam Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

21 Hoàng Thuý Vân Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

22 Lê Văn Hải Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

23 Thân Thị Thuý Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

24 Phà Thị Tâm Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

25 Trần Thị Hiền Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, gồm 8 xã: Hoàng 

Su Phì, Tân Tiến, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Thàng Tín, Bản Máy, Pờ 

Ly Ngài.  
 

  



15 

 

DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số IV  - Chiêm Hóa 

Đoàn khám 1 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 
Hà Doãn Thuần 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu 

vực Lâm Bình 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Bàn Văn Trung Phó Chỉ huy trưởng KVPT số IV Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Chẩu Văn Tuyến Nhân viên quân báo KVPT số IV Ủy viên 

4 Đỗ Văn Kiên Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Thư ký 

5 Lê Hoàn Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

6 Ma Công Lệnh Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

7 Quang Thanh Huy Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

8 Nguyễn Thanh Hoa Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

9 Nông Hồng Lợi Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

10 Ma Văn Kiều Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

11 Lương Thanh Quyết Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

12 Nguyễn Tú Oanh Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

13 Hoàng Văn Thìn Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình, gồm 4 xã: Thượng Lâm, 

Lâm Bình, Minh Quang, Bình An. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số IV  - Chiêm Hóa 

Đoàn khám 2 + 3 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Trần Tuấn Bình 
Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nà 

Hang 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Quốc Đoạn Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang 
Phó chủ tịch Hội 

đồng, Thư ký 

3 Lê Minh Phương 
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu 

trưởng KVPT số IV 

Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Văn Vinh 
Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Yên 

Hoa 

Ủy viên 

5 Đặng Văn Nhất Nhân viên quân y KVPT số IV Ủy viên 

6 Sùng Văn Kênh Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

7 Triệu Văn Tiếp Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

8 Triệu Thị Lành Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

9 La Văn Sự Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

10 Nông Thị Hoài Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

11 Bế Văn Nguỵ Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

12 Chắng Kiều Hồng Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

13 Nông Việt Tùng Trung tâm Y tế khu vực Nà Hang Ủy viên 

14 Hử Thanh Mao Bệnh viện ĐKKV Yên Hoa Ủy viên 

15 Nguyễn Duy Hưng Bệnh viện ĐKKV Yên Hoa Ủy viên 

* Điểm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, gồm 4 xã: Côn Lôn, 

Yên Hoa, Thượng Nông, Hồng Thái. 

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Na Hang, gồm 01 xã: Nà Hang. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số IV  - Chiêm Hóa 

Đoàn khám 4 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hà Văn Linh 
Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực 

Chiêm Hóa 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Chí Cường 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu 

vực Chiêm Hóa 

Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Đỗ Quốc Cường Chỉ huy trưởng KVPT số IV Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nông Quốc Được Nhân viên quân lực KVPT số IV Ủy viên 

5 Lưu Duy Thắng Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Thư ký 

6 Hà Đức Sơn Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

7 Nguyễn Quang Đại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

8 Tạ Hà Hưng Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

9 Bùi Thị Thanh Quế Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

10 Lục Văn Giang Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

11 Lý Hoàng Anh Tuấn Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

12 Hoàng Vĩnh Lương Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

13 Hà Tiến Khoa Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

14 Vũ Đình Cương Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa Ủy viên 

 

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, gồm 10 xã: Tân Mỹ, 

Yên Lập, Tân An, Chiêm Hóa, Trung Hà, Hòa An, Kiên Đài, Tri Phú, Kim Bình, 

Yên Nguyên. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số IV  - Chiêm Hóa 

Đoàn khám 5 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phùng Duy Bảo 
Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực 

Hàm Yên 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Hồng Tiến 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu 

vực Hàm Yên 

Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Bàn Văn Hà Phó Chỉ huy trưởng KVPT số IV Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Triệu Phương Thảo Nhân viên TK quân lực KVPT số IV Ủy viên 

5 Nguyễn Thành Chung Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Thư ký 

6 Vi Ngọc Ánh Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

7 Phạm Quang Khải Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

8 Hoàng Văn Quỳnh Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

9 Nguyễn Ngọc Trung Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

10 Từ Quang Hùng Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

11 Nguyễn Văn Đông Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

12 Vương Mạnh Thùy Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

13 Nguyễn Huy Khánh Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên Ủy viên 

 

 

* Điểm khám tại Trung Tâm Y tế khu vực Hàm Yên, gồm 8 xã: Yên Phú, Bạch 

Xa, Phù Lưu, Hàm Yên, Hùng Đức, Bình Xa, Thái Sơn, Thái Hòa. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số V  - Yên Sơn 

Đoàn khám 1 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hoàng Mạnh Hùng 
Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực 

Yên Sơn 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Lâm 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu 

vực Yên Sơn 

Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Chí Kiên Chỉ huy trưởng KVPT số V Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thanh Tùng Nhân viên quân y KVPT số V Ủy viên 

5 Nguyễn  Mạnh Hoàn Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Thư ký 

6 Nguyễn Việt Anh Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

7 Phạm Thị Ngân Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

8 Nguyễn Lê Dung Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

9 Phan Trung Kiên Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

10 Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

11 Hà Thanh Hiếu Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

12 Bùi Thị Yên Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

13 Đoàn Minh Tuấn Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

14 Chu Thị Sen Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

15 Trương Chiến Chinh Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

16 Hà Thị kim Nguyệt Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

17 Đinh Thị Thu Thảo Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

18 Niêm Văn Đại Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

19 Mua Thuý Hà Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn Ủy viên 

* Điểm khám tại Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Vân, gồm 3 xã: Kiến 

Thiết, Lực Hành, Xuân Vân.  

* Điểm khám tại Phòng khám Đa khoa khu vực Trung Sơn, gồm 2 xã: Trung 

Sơn, Hùng Lợi.  

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn gồm 7 xã, phường: Tân Long, 

Yên Sơn, Thái Bình, Nông Tiến, Minh Xuân, An Tường, Bình Thuận. 

* Điểm khám tại Phòng khám Đa khoa khu vực Nông trường Tháng 10, gồm 

2 xã, phường: Xã Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm. 
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DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng khám sức khỏe khu vực phòng thủ số V  - Yên Sơn 

Đoàn khám 2 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Kim Cương 
Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực 

Sơn Dương 

Chủ tịch Hội đồng 

2 Ngô Cao Lâm 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu 

vực Sơn Dương 

Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Tiến Dũng 
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu 

trưởng KVPT số V 

Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Đỗ Văn Cao Trợ lý quân lực KVPT số V Ủy viên 

5 Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Thư ký 

6 Đăng Quế Phương Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

7 Trương Thị Sâm Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

8 Phùng Ngọc Vân Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

9 Đỗ Việt Dũng Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Sinh Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

11 Nông Thị Kim Ngân Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

12 Nịnh Hồng Khanh Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

13 Trần Mỹ Hằng Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

14 Nguyễn Bảo Chi Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

15 Trần Thị Phương Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

16 Nguyễn Quỳnh Vân Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

17 Đinh Thị Lý Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

18 Nguyễn Trung Tiến Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

19 Trương Văn Thuần Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương Ủy viên 

* Điểm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương, gồm 10 xã: Tân Trào, 

Minh Thanh, Sơn Dương, Tân Thanh, Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng 

Sơn, Đông Thọ, Bình Ca. 
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